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Học trực tuyến

STT MSHV NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚ

1 15484 Mai Ngọc Khả Ái 1984 7,5 H38

2 15485 Phan Hoàng Anh 1984 8,0 H39

3 15486 Nguyễn Vân Anh 1989 7,5 H40

4 15487 Trần Thị Phương Ánh 1983 7,5 H41

5 15488 Trần Phương Bình 1985 7,5 H42

6 15489 Quách Trường Can 1981 7,5 H43

7 15490 Lâm Quốc Dũ 1986 8,0 H44

8 15491 Tống Thị Ngọc Dung 1973 7,0 H45

9 15492 Hồ Nguyễn Thanh Duyên 1986 7,5 H46

10 15493 Trần Vũ Đăng 1973 7,0 H47

11 15494 Văn Thị Quỳnh Giao 1984 7,5 H48

12 15495 Nguyễn Văn Hải 1979 8,0 H49

13 15496 Phạm Thị Mỹ Hạnh 1983 7,5 H50

14 15497 Huỳnh Văn Hạnh 1978 7,5 H51

15 15498 Trần Phượng Hằng 1990 6,0 H52

16 15499 Mạc Văn Hiền 1975 7,5 H53

17 15500 Nguyễn Thanh Hòa 1981 8,0 H54

18 15501 Ngô Phước Hòa 1976 7,5 H55

19 15502 Huỳnh Huy Hoàng 1983 7,5 H56

20 15503 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1981 7,5 H57
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Điểm thi phần V.3 B152



2

STT MSHV NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

21 15504 Nguyễn Thanh Hồng 1985 7,0 H58

22 15505 Dương Phúc Huống 1980 7,5 H59

23 15506 Trần Mộng Kha 1978 7,5 H60

24 15507 Liên Châu Khanh 1988 8,0 H1

25 15508 Trần Thanh Lâm 1983 7,5 H2

26 15509 Nguyễn Thị Bích Liên 1981 7,0 H3

27 15510 Trần Thị Mai Loan 1985 8,0 H4

28 15511 Phạm Huyền Loan 1984 6,0 H5

29 15512 Trần Khắc Luân 1981 6,5 H6

30 15513 Trần Thị Ngọc Lượng 1984 6,5 H7

31 15514 Nguyễn Thị Xuân Mai 1971 7,5 H8

32 15515 Nguyễn Thị Bạch My 1985 7,5 H9

33 15516 Lê Duy Nam 1985 7,5 H10

34 15517 Lữ Thị Kim Ngọc 1985 7,5 H11

35 15518 Trần Thanh Nhã 1985 6,0 H12

36 15519 Phan Nhân 1979 7,0 H13

37 15520 Đoàn Mộng Như 1987 6,5 H14

38 15521 Nguyễn Thị Bích Như 1983 8,0 H15

39 15522 Lê Thúy Oanh 1975 7,5 H16

40 15523 Nguyễn Văn Phạm 1966 8,0 H17

41 15524 Lâm Huy Phong 1968 7,5 H18

42 15525 Trần Thị Phương 1985 7,5 H19

43 15526 Trần Hồng Phương 1982 8,0 H20

44 15527 Trần Ngọc Phượng 1978 7,5 H21

45 15528 Phạm Phước Sang 1986 7,0 H22

46 15529 Trần Thanh Sang 1981 Nghỉ luôn
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STT MSHV NĂM SINH ĐIỂM
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

47 15530 Huỳnh Minh Sỹ 1973 6,5 H23

48 15531 Châu Thị Cẩm Tú 1984 8,0 H24

49 15532 Nguyễn Hữu Tuấn 1985 8,0 H25

50 15533 Trịnh Thị Bé Tư 1980 7,0 H26

51 15534 Nguyễn Văn Thạch 1984 8,0 H27

52 15535 Võ Tấn Thành 1984 7,5 H28

53 15536 Nguyễn Minh Thành 1985 6,5 H29

54 15537 Lê Hồ Anh Thư 1990 7,0 H30

55 15538 Nguyễn Thị Minh Trang 1984 7,5 H31

56 15539 Trịnh Trần Thủy Trang 1976 7,5 H32

57 15540 Nguyễn Hữu Trí 1979 7,5 H33

58 15541 Trần Đức Trí 1984 7,5 H34

59 15542 Huỳnh Quang Trí 1984 7,0 H35

60 15543 Nguyễn Tiến Trung 1985 7,0 H36

61 15544 Huỳnh Thị Bích Vân 1987 7,0 H37

60 Giỏi 12

1 Khá 40

0 TB 8

Tổng số bài thi

 - Số bài đạt: 

 - Số không đạt: 
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